Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

KIẾN TRÚC SƯ

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................

3. Nơi sinh: ................................................................................................................

4. Quốc tịch: ...............................................................................................................

5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........

 Nơi cấp: .....................................................................................................................

6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............

.....................................................................................................................................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………

- Số lượng công trình tham gia thiết kế kiến trúc: ...........................................

- Số lượng công trình tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: .........................

- Số lượng công trình tham gia thiết kế nội - ngoại thất: ................................


- Số lượng công trình đã làm chủ trì, chủ nhiệm (nếu có): ..…………………

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư với  nội dung sau:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề  hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Mục 1 Họ và tên:  viết chữ in hoa.


Nam/nữ: ghi rõ giới tính

Mục 2 Sinh ngày, tháng, năm : Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như chứng minh thư.

Mục 3 Nơi sinh: Ghi tên xã ( hoặc phường, thị trấn), huyện ( hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi mình được sinh ra  ( ghi đúng như giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi < tên cũ>, nay là < tên mới>.

Mục 4 Quốc tịch: nếu người Việt nam ghi là (Việt Nam), nếu là người nước ngoài ghi tên nước mang quốc tịch.

Mục 5 Số chứng minh (hoặc số hộ chiếu): 

Đối với công dân Việt Nam ghi số chứng minh……..., cấp ngày…… tháng…….. năm……….., Nơi cấp ………………………………………

Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi số hộ chiếu…………………., số giấy phép cư trú………………., nơi cấp…………..

Mục 6 Địa chỉ thường trú:  ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Mục 7 Trình độ chuyên môn:

Văn bằng chuyên môn đã được cấp: Ghi bằng tốt nghiệp từ trung cấp,cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hoạt động xây dựng. 

Mục 8 Kinh nghiệm nghề nghiệp (chỉ kê khai theo kinh nghiệm hành nghề xin cấp chứng chỉ)

· Thời gian tham gia hoạt động xây dựng


: ghi rõ số năm

· Số công trình tham gia thiết kế kiến trúc


: số lượng công trình

· Số công trình tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng
: số lượng công trình

· Số công trình tham gia thiết kế nội - ngoại thất

: số lượng công trình

-     Số lượng công trình đã làm chủ trì, chủ nhiệm

: số lượng công trình

Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm:


- Thiết kế quy hoạch xây dựng;


- Thiết kế kiến trúc công trình;


- Thiết kế nội - ngoại thất công trình.

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng
	Số TT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng

(từ tháng, năm, .......đến tháng năm .....)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội – ngoại thất công trình) tại công trình nào, địa điểm xây dựng? Tham gia hoặc chủ trì (nếu có)
	Tên cơ quan chủ đầu tư

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	Ông (Bà)............................................ đã trực tiếp tham gia thiết kế ............ công trình, chủ trì thiết kế ............ công trình,  đã kê khai ở trên tại công ty: ……………………………………..........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

từ năm ............ đến năm ............ (..........năm).

Trong quá trình hoạt động xây dựng không vi phạm các quy định của pháp luật, không gây ra sự cố công trình. Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung xác nhận trên.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký,  đóng dấu)
	


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Họ và tên : ghi chữ in hoa

Cột 1 (Số thứ tự): ghi theo số tự nhiên: 1; 2; 3; 4; 5 ...

Cột 2 (Thời gian): ghi rõ thời gian từ tháng.../ năm...... đến tháng...../năm, ví dụ : 

-  Dòng 1 cột 2:  1/2001- 12/ 2001

-  Dòng 2 cột 2:  1/2002 – 12/2002

-  Dòng 3 cột 2:  1/2003 – 12/2003

   ......................................................

-  Dòng n cột 2:   1/ 2006 – 12/2006


Cột 3 (Đơn vị công tác): Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà cá nhân xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng


Cột 4 (Nội dung hoạt động xây dựng): chỉ kê khai theo lĩnh vực hành nghề xin cấp chứng chỉ


Nội dung liên quan đến thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình hoặc thiết kế nội - ngoại thất công trình (Tên công trình; Địa điểm xây dựng; Tham gia thiết kế hoặc chủ trì, chủ nhiệm)


Cột 5 (Tên cơ quan chủ đầu tư): ghi rõ tên cơ quan chủ đầu tư công trình, dự án


	Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc


TRÍCH NGANG HỒ SƠ 

Kiến trúc sư
Họ và tên (chữ in hoa): ...............................................Nam/Nữ: .............

Sinh ngày:..................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................

Số chứng minh thư/Hộ chiếu: ...................................................................

Ngày cấp:................................................. Nơi cấp:...................................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................

...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn (Viết đúng theo bằng đã đào tạo) ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Đơn vị công tác hiện tại: ..........................................................................

...................................................................................................................

Đã được cấp chứng chỉ thiết kế: tháng ............. năm ...............................

Xin được hành nghề: (Ghi đúng theo đơn)
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.Các ủy viên nhất trí ký tên (phần này để trống)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Những công trình tiêu biểu đã khai trong bản kê khai

1/................................................................................................................


	................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Thời gian tham gia hoạt động xây dựng: ......................năm

Đề nghị Hội đồng xem xét và quyết định: (Phần này để trống)



Phụ lục số 3
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................

3. Nơi sinh: ................................................................................................................

4. Quốc tịch: ...............................................................................................................

5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........

 Nơi cấp: .....................................................................................................................

6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............
.....................................................................................................................................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………
- Số lượng công trình tham gia khảo sát (nếu có): .........................................

- Số lượng công trình tham gia thiết kế: . .........................................................

- Số lượng công trình đã làm chủ trì, chủ nhiệm (nếu có): ..…………………

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư với nội dung sau:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề  hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.
	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Mục 1 Họ và tên:  viết chữ in hoa.


Nam/nữ: ghi rõ giới tính

Mục 2 Sinh ngày, tháng, năm : Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như chứng minh thư.

Mục 3 Nơi sinh: Ghi tên xã ( hoặc phường, thị trấn), huyện ( hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi mình được sinh ra  ( ghi đúng như giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi < tên cũ>, nay là < tên mới>.

Mục 4 Quốc tịch: nếu người Việt nam ghi là (Việt Nam), nếu là người nước ngoài ghi tên nước mang quốc tịch.

Mục 5 Số chứng minh (hoặc số hộ chiếu): 

Đối với công dân Việt Nam ghi số chứng minh……..., cấp ngày…… tháng…….. năm……….., Nơi cấp ………………………………………

Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi số hộ chiếu…………………., số giấy phép cư trú………………., nơi cấp…………..

Mục 6 Địa chỉ thường trú:  ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Mục 7 Trình độ chuyên môn:

Văn bằng chuyên môn đã được cấp: Ghi bằng tốt nghiệp từ trung cấp,cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hoạt động xây dựng.
Mục 8 Kinh nghiệm nghề nghiệp (chỉ kê khai theo kinh nghiệm hành nghề xin cấp chứng chỉ)
* kỹ sư khảo sát xây dựng:

- Thời gian tham gia khảo sát: ghi rõ số năm

- Số công trình, dự án đã tham gia hoặc chủ trì, chủ nhiệm (nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):
+ Khảo sát địa hình


: số lượng công trình
+ Khảo sát địa chất công trình
: số lượng công trình

+ Khảo sát địa chất thủy văn

: số lượng công trình

* kỹ sư thiết kế xây dựng:

- Thời gian đã tham gia, chủ trì hoặc chủ nhiệm
: ghi rõ số năm

- Số công trình, dự án đã tham gia thiết kế hoặc chủ trì, chủ nhiệm (nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):
- Thiết kế kết cấu công trình

: số lượng công trình
- Thiết kế điện công trình

: số lượng công trình
- Thiết kế cơ điện công trình

: số lượng công trình
- Thiết kế cấp - thoát nước

: số lượng công trình
- Thiết kế cấp nhiệt


: số lượng công trình
- Thiết kế thông gió, điều hòa không khí: số lượng công trình
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong xây dựng công trình: số lượng công trình
- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy
: số lượng công trình

- Thiết kế các bộ môn khác

: số lượng công trình
Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng bao gồm:

a) Khảo sát xây dựng bao gồm:

- Khảo sát địa hình;

- Khảo sát địa chất công trình;

- Khảo sát địa chất thủy văn.

b)Thiết kế xây dựng bao gồm các chuyên môn chủ yếu dưới đây:

- Thiết kế kết cấu công trình;

- Thiết kế điện công trình; 

- Thiết kế cơ điện công trình;

- Thiết kế cấp - thoát nước;

- Thiết kế cấp nhiệt;

- Thiết kế thông gió, điều hòa không khí;

- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong xây dựng công trình;

- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;

- Thiết kế các bộ môn khác.

Phụ lục số 4
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng
	Số TT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng

(từ tháng, năm, .......đến tháng năm .....)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng 
( khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình …) tại công trình nào, địa điểm xây dựng?
 Tham gia hoặc chủ trì (nếu có)

	Tên cơ quan chủ đầu tư

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

	Ông (Bà)............................................ đã trực tiếp tham gia thiết kế ............ công trình, chủ trì thiết kế ............ công trình,  đã kê khai ở trên tại công ty: ……………………………………..........................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

từ năm ............ đến năm ............ (..........năm).

Trong quá trình hoạt động xây dựng không vi phạm các quy định của pháp luật, không gây ra sự cố công trình. Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung xác nhận trên.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký,  đóng dấu)
	


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Họ và tên : ghi chữ in hoa

Cột 1 (Số thứ tự): ghi theo số tự nhiên: 1; 2; 3; 4; 5 ...

Cột 2 (Thời gian): ghi rõ thời gian từ tháng.../ năm...... đến tháng...../năm, ví dụ : 

-  Dòng 1 cột 2:  1/2001- 12/ 2001

-  Dòng 2 cột 2:  1/2002 – 12/2002

-  Dòng 3 cột 2:  1/2003 – 12/2003

   ......................................................

-  Dòng n cột 2:   1/ 2006 – 12/2006


Cột 3 (Đơn vị công tác): Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà cá nhân xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng


Cột 4 (Nội dung hoạt động xây dựng): chỉ kê khai theo lĩnh vực hành nghề xin cấp chứng chỉ

* kỹ sư khảo sát xây dựng

- Nội dung liên quan đến khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn), (Tên công trình; Địa điểm xây dựng; Tham gia khảo sát hoặc chủ trì, chủ nhiệm)

* Kỹ sư thiết kế xây dựng 
- Nội dung liên quan đến thiết kế xây dựng (Tên công trình; Địa điểm xây dựng; Tham gia thiết kế hoặc chủ trì, chủ nhiệm)

Cột 5 (Tên cơ quan chủ đầu tư): ghi rõ tên cơ quan chủ đầu tư công trình, dự án

	Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc


TRÍCH NGANG HỒ SƠ 

Đối với Kỹ sư
Họ và tên (chữ in hoa): ...............................................Nam/Nữ: .............

Sinh ngày:..................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................

Số chứng minh thư/Hộ chiếu: ...................................................................

Ngày cấp:................................................. Nơi cấp:...................................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................

...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn (Viết đúng theo bằng đã đào tạo) ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Đơn vị công tác hiện tại: ..........................................................................

...................................................................................................................

Đã được cấp chứng chỉ thiết kế: tháng ............. năm ...............................

Xin được hành nghề: (Ghi đúng theo đơn)
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.Những công trình tiêu biểu đã khai trong bản kê khai

1/................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Thời gian tham gia hoạt động xây dựng: ......................năm

Đề nghị Hội đồng xem xét và quyết định: (Phần này để trống)



Phụ lục số 5
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...
ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................

3. Nơi sinh: ................................................................................................................

4. Quốc tịch: ...............................................................................................................

5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........

 Nơi cấp: .....................................................................................................................

6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............

.....................................................................................................................................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………

- Số lượng công trình tham gia thiết kế: . .........................................................

- Số lượng công trình tham gia thi công: .........................................................


- Số lượng công trình đã giám sát (trước Luật Xây dựng nếu có): ..………....

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình với nội dung sau:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề  hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

	
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Mục 1 Họ và tên:  viết chữ in hoa.


Nam/nữ: ghi rõ giới tính

Mục 2 Sinh ngày, tháng, năm : Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như chứng minh thư.

Mục 3 Nơi sinh: Ghi tên xã ( hoặc phường, thị trấn), huyện ( hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi mình được sinh ra  ( ghi đúng như giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi < tên cũ>, nay là < tên mới>.

Mục 4 Quốc tịch: nếu người Việt nam ghi là (Việt Nam), nếu là người nước ngoài ghi tên nước mang quốc tịch.

Mục 5 Số chứng minh (hoặc số hộ chiếu): 

Đối với công dân Việt Nam ghi số chứng minh……..., cấp ngày…… tháng…….. năm……….., Nơi cấp ………………………………………

Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi số hộ chiếu…………………., số giấy phép cư trú………………., nơi cấp…………..

Mục 6 Địa chỉ thường trú:  ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Mục 7 Trình độ chuyên môn:

Văn bằng chuyên môn đã được cấp: Ghi bằng tốt nghiệp từ trung cấp,cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hoạt động xây dựng. Riêng đối với chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo qui định.

Mục 8 Kinh nghiệm nghề nghiệp (chỉ kê khai theo kinh nghiệm hành nghề xin cấp chứng chỉ)

* giám sát khảo sát

- Thời gian tham gia khảo sát





: ghi rõ số năm

- Số công trình, dự án đã tham gia hoặc chủ trì, chủ nhiệm (nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Khảo sát địa chất công trình
: số lượng công trình

+ Khảo sát địa chất thủy văn

: số lượng công trình

* giám sát thi công xây dựng công trình:

- Thời gian đã tham gia thiết kế, thi công xây dựng công trình
: ghi rõ số năm

- Số công trình, dự án đã thiết kế




: số lượng công trình

- Số công trình, dự án đã thi công được nghiệm thu bàn giao
: số lượng công trình

- Số công trình, dự án đã giám sát (trước Luật Xây dựng nếu có)
: số lượng công trình

Lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;

- Giám sát công tác khảo sát địa chất thủy văn;

b) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;

c) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

d) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

Phụ lục số 6
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Họ và tên (chữ in hoa): .........................................................................................

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng
	Số TT
	Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng

(từ tháng, năm, .......đến tháng năm .....)
	Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập?
	Nội dung hoạt động xây dựng 

( khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng) tại công trình nào, địa điểm xây dựng?

	Tên cơ quan chủ đầu tư
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	4
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Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

	Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	Ông (Bà)............................................ đã trực tiếp tham gia thiết kế ............ công trình, chủ trì thiết kế ............ công trình, thi công ..............., giám sát .............. đã kê khai ở trên tại công ty: ……………………………………............................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

từ năm ............ đến năm ............ (..........năm).

Trong quá trình hoạt động xây dựng không vi phạm các quy định của pháp luật, không gây ra sự cố công trình. Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung xác nhận trên.

Thủ trưởng cơ quan

(Ký,  đóng dấu)
	


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Họ và tên : ghi chữ in hoa

Cột 1 (Số thứ tự): ghi theo số tự nhiên: 1; 2; 3; 4; 5 ...

Cột 2 (Thời gian): ghi rõ thời gian từ tháng.../ năm...... đến tháng...../năm, ví dụ : 

-  Dòng 1 cột 2:  1/2001- 12/ 2001

-  Dòng 2 cột 2:  1/2002 – 12/2002

-  Dòng 3 cột 2:  1/2003 – 12/2003

   ......................................................

-  Dòng n cột 2:   1/ 2006 – 12/2006


Cột 3 (Đơn vị công tác): Tên cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà cá nhân xin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng


Cột 4 (Nội dung hoạt động xây dựng): chỉ kê khai theo lĩnh vực hành nghề xin cấp chứng chỉ


* giám sát khảo sát

- Nội dung liên quan đến khảo sát xây dựng (khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn), (Tên công trình; Địa điểm xây dựng; Tham gia khảo sát hoặc chủ trì, chủ nhiệm)

* giám sát thi công xây dựng công trình

- Nội dung liên quan đến thiết kế công trình hoặc thi công xây dựng công trình (Tên công trình; Địa điểm xây dựng; Tham gia thiết kế hoặc thi công)


Cột 5 (Tên cơ quan chủ đầu tư): ghi rõ tên cơ quan chủ đầu tư công trình, dự án


	Cộng hoà xã  hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc


TRÍCH NGANG HỒ SƠ 

Giám sát thi công xây dựng công trình
Họ và tên (chữ in hoa): ...............................................Nam/Nữ: .............

Sinh ngày:..................................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................

Số chứng minh thư/Hộ chiếu: ...................................................................

Ngày cấp:................................................. Nơi cấp:...................................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................

...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn (Viết đúng theo bằng đã đào tạo) ...................................................................................................................

...................................................................................................................

Đơn vị công tác hiện tại: ..........................................................................

...................................................................................................................

Đã được cấp chứng chỉ thiết kế: tháng ............. năm ...............................

Xin được hành nghề: (Ghi đúng theo đơn)
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.Những công trình tiêu biểu đã khai trong bản kê khai

1/................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
	................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     Thời gian tham gia hoạt động xây dựng: ......................năm

Đề nghị Hội đồng xem xét và quyết định: (Phần này để trống)




Phụ lục số 7
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ  HÀNH NGHỀ

.....................................................................................

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................

3. Nơi sinh: ................................................................................................................

4. Quốc tịch: ...............................................................................................................

5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........

 Nơi cấp: .....................................................................................................................

6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............

.....................................................................................................................................

8. Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng của chứng chỉ cũ đã cấp:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày cấp chứng chỉ cũ: ..............................................................................................


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này. Trong quá trình hoạt động xây dựng không vi phạm các quy định của pháp luật, không gây ra sự cố công trình và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ,  tên)


Phụ lục số 8
(Ban hành kèm theo Văn bản số 430/SXD-GĐCL ngày 19/01/2010 của Sở Xây dựng Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ………. tháng ……….năm 201...

ĐƠN XIN BỔ SUNG NỘI DUNG HÀNH NGHỀ

…………………………………………………..
Kính gửi : Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................Nam/Nữ:.................

2. Sinh ngày: ................. tháng ............. năm .............................................................

3. Nơi sinh: ................................................................................................................

4. Quốc tịch: ...............................................................................................................

5. Số CMT/ Hộ chiếu: ................................., cấp ngày .........tháng..........năm...........

 Nơi cấp: .....................................................................................................................

6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…............

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

a) Đối với kiến trúc sư:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………

- Số lượng công trình tham gia thiết kế kiến trúc: ...........................................

- Số lượng công trình tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng: .........................

- Số lượng công trình tham gia thiết kế nội - ngoại thất: ................................


- Số lượng công trình đã làm chủ trì, chủ nhiệm (nếu có): ..…………………


b) Đối với kỹ sư:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………

- Số lượng công trình tham gia khảo sát (nếu có): .........................................

- Số lượng công trình tham gia thiết kế: . .........................................................


- Số lượng công trình đã làm chủ trì, chủ nhiệm (nếu có): ..…………………


c) Đối với giám sát thi công xây dựng công trình:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: ......……………………………

- Số lượng công trình tham gia thiết kế: . .........................................................

- Số lượng công trình tham gia thi công: .........................................................


- Số lượng công trình đã giám sát (trước Luật Xây dựng nếu có): ..………....

9. Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng của chứng chỉ cũ đã cấp:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày cấp chứng chỉ cũ: ..............................................................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư với nội dung sau:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này. Trong quá trình hoạt động xây dựng không vi phạm các quy định của pháp luật, không gây ra sự cố công trình và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ,  tên)
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